
CHƯƠNG PHÂN PHỐI TRÌNH KHỐI NĂM. NH: 2021 - 2022 

TUẦN 20:  

Từ ngày 21 / 02 / 2022 đến ngày 25 / 02 / 2022 

Thứ/ 

Ngày 
Tiết Môn học Bài dạy Điều chỉnh-Giảm tải 

Ghi 

chú 

HAI 

21/2 

1 Chào cờ    

2 

Tập đọc  Thái sư Trần Thủ Độ 

CV 3799:  

+ Lồng ghép kiến thức về nhân vật trong văn bản 

kịch và lời thoại. 

+ Thêm yêu cầu: Nêu nhân vật yêu thích và giải 

thích lí do vì sao yêu thích. 

+ Thêm Y/C: Tóm tắt lại nội dung câu chuyện) 

Tranh, ảnh 

3 
Toán Luyện tập 

Thêm yêu cầu: HS thực hành đo đường kính đồ vật 

hình tròn đã sưu tầm rồi tính chu vi. 

 

4 Đạo đức  Em yêu quê hương 
 Tranh , ĐĐ 

HCM 

5 Mĩ thuật 1  Trải nghiệm văn hóa địa phương   Tranh 

6 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

7 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

BA 

22/2 

1 
Âm nhạc 

-Ôn Hát mừng kết hợp gõ đệm 

- TĐN số 6 Chú bộ đội (không có lời ca) 

 
 

2 Anh văn  Thực hiện theo CT TATC   

3 Toán Diện tích hình tròn 
 Bộ đồ 

dùng 

4 Luyện từ và Câu MRVT: Công dân Bổ sung nghĩa của từ Hán Việt ĐĐ HCM 

5 Anh văn  Thực hiện theo CT TATC   

6 
Lịch sử 

Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập 

dân tộc … 

 Phim tư liệu 

7 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe đã đọc  BVMT 

TƯ 

23/2 

1 

Tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng  

Môn lịch sử Bài 12 “Vượt qua tình thế hiểm 

nghèo” GV có thể nhắc lại tình thế khó khăn của 

đất nước ta năm đầu sau Cách mạng tháng Tám và 

nhấn mạnh nhờ sự nhiệt tình ủng hộ nhân dân – 

trong đó có ông Đỗ Đình Thiện nên đất nước ta đã 

vượt qua khó khăn. 

- QPAN  

* HS có năng khiếu phát biểu được những suy 

KNS 



nghĩ của mình về trách nhiệm công dân với đất 

nước (câu hỏi 3). 

2 
Toán Luyện tập   

Thêm yêu cầu: HS thực hành đo đường kính đồ vật 

hình tròn đã sưu tầm rồi tính diện tích 

 

3 Tập làm văn Tả người (kiểm tra viết)  Ra đề phù hợp với địa phương.  

4 Khoa học Sử dụng năng lượng chất đốt 
 Đồ thí 

nghiệm 

5 Thể dục  Tung và bắt bóng – TC: Bóng chuyền sáu   

6 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

7 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

NĂM 

24/2 

1 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

2 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

3 

Toán Luyện tập chung 

- Tập trung yêu cầu tính được diện tích hình tròn 

khi biết bán kính hoặc chu vi của hình tròn. 

- Không làm bài tập 1, bài tập 2 (tr.100), bài tập 3 

(tr.101). 

 

4 Luyện từ và Câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ   

5 
Chính tả Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ 

 Nghe-Ghi Cánh cam lạc mẹ 

 

KNS 

6 
Địa lý Châu Á (tt)  

 Lược 

đồ,Tranh, 

ảnh, phim 

7 Củng cố Ôn Toán   

SÁU 

25/2 

1 Tập làm văn Lập chương trình hoạt động   

2 
Toán Giới thiệu biểu đồ hình quạt 

 Bài 2/102: Điều chỉnh mức đánh giá HS theo 

quy định hiện hành. 

Vật mẫu 

3 Khoa học Sử dụng năng lượng chất đốt 
 Phim tư 

liệu 

4 Củng cố Ôn Tiếng Việt   

5 
Kĩ thuật            Sử dụng tủ lạnh 

CV 3799: Dành 2 tiết đã giảm tải để dạy nội 

dung “Sử dụng tủ lạnh” 

 

6 
Thể dục 

Bài 39: Tung và bắt bóng – Trò chơi: “Bóng 

chuyền sáu” - Kiến thức chung. 

  

7 SHTT    

 


